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1. Chính sách c nh tranh  Vi t Nam - thành t u và m t s  v n đ  đ t raạ ở ệ ự ộ ố ấ ề ặ

V i h n 30 năm đ i m i kinh t , nhi u c  ch , chính sách đã đ c banớ ơ ổ ớ ế ề ơ ế ượ

hành và hoàn thi n góp ph n làm cho n n kinh t  Vi t Nam có tính c nh tranh vàệ ầ ề ế ệ ạ

hi u qu  h n. Xét theo các n i dung c a chính sách c nh tranh qu c giaệ ả ơ ộ ủ ạ ố 1 theo

kinh nghi m qu c t , Vi t Nam đã đ t đ c nh ng thành t u nh t đ nh nh ngệ ố ế ệ ạ ượ ữ ự ấ ị ư

cũng đ t ra hàng lo t v n đ  ph i c n xem xét, c  th : ặ ạ ấ ề ả ầ ụ ể

1.1. M t là, khung pháp lu t hi n hành đã quy đ nh khá đ y đ  các hành viộ ậ ệ ị ầ ủ

ph n c nh tranh c a doanh nghi p và khá t ng đ ng v i kinh nghi m vàả ạ ủ ệ ươ ồ ớ ệ

thông l  qu c t  nh ng v n còn nh ng kho ng tr ng và vi c th c thi ch aệ ố ế ư ẫ ữ ả ố ệ ự ư

hi u qu .ệ ả

Lu t C nh tranh đã quy đ nh khá c  th  nh ng hành vi có kh  năng gâyậ ạ ị ụ ể ữ ả

ph n c nh tranh c a doanh nghi p, g m hành vi th a thu n h n ch  c nh tranh,ả ạ ủ ệ ồ ỏ ậ ạ ế ạ

hành vi l m d ng v  trí th ng lĩnh th  tr ng hay s c m nh th  tr ng, nhómạ ụ ị ố ị ườ ứ ạ ị ườ

hành vi t p trung kinh t . Tuy nhiên, hi u l c th c thi các quy đ nh này khá th p,ậ ế ệ ự ự ị ấ

s  v  vi c ph n c nh tranh c a doanh nghi p đ c x  lý quá ít không ph n ánhố ụ ệ ả ạ ủ ệ ượ ử ả

đúng th c ti n.Theo C c Qu n lý c nh tranh, trong giai đo n 2006-2015, C c đãự ễ ụ ả ạ ạ ụ

đi u tra ti n t  t ng 82 v  vi c trên nhi u lĩnh v c v i các hành vi th a thu nề ề ố ụ ụ ệ ề ự ớ ỏ ậ

h n ch  c nh tranh (47%), l m d ng v  trí th ng lĩnh/ đ c quy n (49%) và t pạ ế ạ ạ ụ ị ố ộ ề ậ

trung kinh t  (4%); t  ch c đi u tra 8 v  vi c (v i g n 70 doanh nghi p b  đi uế ổ ứ ề ụ ệ ớ ầ ệ ị ề

tra) và H i đ ng c nh tranh quy t đ nh x  lý 5 v  vi c v i s  ti n ph t g n 5,5ộ ồ ạ ế ị ử ụ ệ ớ ố ề ạ ầ

t  đ ng. Đ i v i hành vi t p trung kinh t , C c Qu n lý c nh tranh đã tham v nỷ ồ ố ớ ậ ế ụ ả ạ ấ

54 v  vi c và thông báo 23 v  vi c. Nguyên nhân c  b n là do pháp lu t c nhụ ệ ụ ệ ơ ả ậ ạ

tranh hi n hành ch a bao quát đ c nh ng hành vi ph n c nh tranh trong th cệ ư ượ ữ ả ạ ự

1 Sáu tr  c t g m: (i) H n ch  các hành vi ph n c nh tranh c a doanh nghi p; (ii) C i cách gia nh p th  tr ng và cácụ ộ ồ ạ ế ả ạ ủ ệ ả ậ ị ườ
quy đ nh v  đi u ki n kinh doanh và ngành ngh  kinh doanh có đi u ki n (hay lo i b  ho c s a đ i các quy đ nh cóị ề ề ệ ề ề ệ ạ ỏ ặ ử ổ ị
kh  năng h n ch  c nh tranh); (iii) C i cách các ngành đ c quy n nhà n c thúc đ y c nh tranh; (iv) T o đi u ki nả ạ ế ạ ả ộ ề ướ ẩ ạ ạ ề ệ
thu n l i cho các bên th  ba quy n ti p c n m t s  h  t ng (facilities) c t lõi đ i v i c nh tranh; (v) Ki m soát cácậ ợ ứ ề ế ậ ộ ố ạ ầ ố ố ớ ạ ể
hành vi đ nh giá; và (vi) Đ m b o “c nh tranh trung l p” (c nh tranh công b ng, bình đ ng) gi a doanh nghi p có v nị ả ả ạ ậ ạ ằ ẳ ữ ệ ố
nhà n c và doanh nghi p khác. ướ ệ
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t , đ c bi t là hình th c th a thu n c nh tranh “ng m đ nh” - hình th c này di nế ặ ệ ứ ỏ ậ ạ ầ ị ứ ễ

ra nh ng thi u khung pháp lu t đi u ch nh. Bên c nh đó, ch  tài x  lý các hànhư ế ậ ề ỉ ạ ế ử

vi ph n c nh tranh đ c quy đ nh khác nhau gi a pháp lu t c nh tranh (phápả ạ ượ ị ữ ậ ạ

lu t g c) và pháp lu t chuyên ngành d n đ n ch ng chéo, mâu thu n, khó tri nậ ố ậ ẫ ế ồ ẫ ể

khai th c hi n.Quy đ nh hi n hành cũng khi n khó gi i thích căn c  đ  phânự ệ ị ệ ế ả ứ ể

chia các tho  thu n nguy hi m (c m tuy t đ i) và các tho  thu n ít nguy hi mả ậ ể ấ ệ ố ả ậ ể

h n (c m khi th  ph n k t h p t  30% tr  lên).ơ ấ ị ầ ế ợ ư ơ

1.2. Hai là, nh ng quy đ nh h n ch  c nh tranh đã đ c rà soát, lo i bữ ị ạ ế ạ ượ ạ ỏ

ho c s a đ i nh ng v n t n t i hàng lo t nh ng quy đ nh t o rào c n giaặ ử ổ ư ẫ ồ ạ ạ ữ ị ạ ả

nh p th  tr ng, h n ch  quá trình c nh tranh, h n ch  quy n t  do kinhậ ị ườ ạ ế ạ ạ ế ề ự

doanh c a ng i dân và doanh nghi p.ủ ườ ệ

Đ  thúc đ y c nh tranh, nhi u quy đ nh gây h n ch  c nh tranh đã đ c ràể ẩ ạ ề ị ạ ế ạ ượ

soát lo i b  ho c s a đ i, hoàn thi n, đ c bi t là c i cách th  ch  gia nh p thạ ỏ ặ ử ổ ệ ặ ệ ả ể ế ậ ị

tr ng và các quy đ nh v  đi u ki n kinh doanh và ngành ngh  kinh doanh cóườ ị ề ề ệ ề

đi u ki n. ề ệ

Ng i dân và doanh nghi p đã đ c hoàn toàn có quy n t  do kinh doanhườ ệ ượ ề ự 2

và m c đ  t  do kinh doanh ngày càng đ c m  r ng.  ứ ộ ự ượ ơ ộ Th  ch  gia nh p thể ế ậ ị

tr ng đã đ c hoàn thi n v i quy đ nh v  đăng ký kinh doanh đ c ti p c nườ ượ ệ ớ ị ề ượ ế ậ

chung đ i v i th  tr ng. Quy trình, th  t c gia nh p th  tr ng cũng đ c đ nố ớ ị ườ ủ ụ ậ ị ườ ượ ơ

gi n hoá và rút g n đáng k ; góp ph n gi m th i gian và chi phí gia nh p thả ọ ể ầ ả ờ ậ ị

tr ng. Th i gian trung bình x  lý h  s  thành l p m i c a c  n c còn 2,9ườ ờ ử ồ ơ ậ ớ ủ ả ướ

ngày (trong đó có nh ng đ a ph ng ch  còn h n 1 ngày nh  Ti n Giang, H uữ ị ươ ỉ ơ ư ề ậ

Giang,…) và th i gian trung bình x  lý h  s  đăng ký gi m còn 2,05 ngày (trongờ ử ồ ơ ả

đó có t nh còn trên d i 1 ngày nh  Ti n Giang, Cao B ng, Kiên Giang,…)ỉ ướ ư ề ằ 3.

2 Vi c th a nh n và đ m b o quy n t  do kinh doanh là c  s  hình thành môi tr ng c nh tranh cho t ng lĩnh v c kinhệ ư ậ ả ả ề ự ơ ơ ườ ạ ư ự
t  c  th  ho c cho toàn b  n n kinh t . B t kỳ y u t  nào làm h n ch  quy n t  do kinh doanh đ u có th  là nguyênế ụ ể ặ ộ ề ế ấ ế ố ạ ế ề ự ề ể
nhân t o nên nh ng khi m khuy t v  c nh tranh cho th  tr ng.ạ ữ ế ế ề ạ ị ườ
Quy n t  do kinh doanh v  c  b n đ c c  th  hóa qua m t s  quy n nh  quy n t  do thành l p doanh nghi p, l aề ự ề ơ ả ượ ụ ể ộ ố ề ư ề ự ậ ệ ự
ch n ngành ngh  kinh doanh, quy n ti p c n th  tr ng, quy n bình đ ng, t  do c nh tranh lành m nh, quy n đ c đ mọ ề ề ế ậ ị ườ ề ẳ ự ạ ạ ề ượ ả
b o s  h u tài s n c a doanh nghi p.ả ơ ữ ả ủ ệ
3 Báo cáo t ng h p th c hi n Ngh  quy t 19-2016/NQ-CP c a B  K  ho ch và Đ u t .ổ ợ ự ệ ị ế ủ ộ ế ạ ầ ư
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M t s  lĩnh v c đã có c i thi n đáng k  nh  th i gian ti p c n đi n năng liênộ ố ự ả ệ ể ư ờ ế ậ ệ

t c rút ng n; quy trình, th  t c v  thu , h i quan, b o hi m xã h i,… liên t cụ ắ ủ ụ ề ế ả ả ể ộ ụ

đ c đ n gi n hóa, áp d ng giao d ch đi n t ,…ượ ơ ả ụ ị ệ ử

Ngành ngh  kinh doanh b  c m, ngành ngh  kinh doanh có đi u ki n đãề ị ấ ề ề ệ

đ c thu h p đáng k  t o c  h i cho các ch  th  kinh doanh gia nh p th  tr ng,ượ ẹ ể ạ ơ ộ ủ ể ậ ị ườ

tăng m c đ  c nh tranh.  ứ ộ ạ Danh m c ngành ngh  kinh doanh b  c m và ngànhụ ề ị ấ

ngh  kinh doanh có đi u ki n đ c xác đ nh c  th  và đ c công b  công khaiề ề ệ ượ ị ụ ể ượ ố

trên công thông tin qu c gia v  đăng ký kinh doanh giúp các nhà đ u t  bi t rõố ề ầ ư ế

các đi u ki n c n đáp ng và các th  t c hành chính c n th c hi n đ  đáp ngề ệ ầ ứ ủ ụ ầ ự ệ ể ứ

các đi u ki n đó. S  l ng ngành ngh  kinh doanh b  c m gi m t  49 ngànhề ệ ố ượ ề ị ấ ả ư

(Lu t Đ u t  2005) xu ng còn 6 ngành (Lu t 2014) và 7 ngành (Lu t s a đ i,ậ ầ ư ố ậ ậ ử ổ

b  sung đi u 6 và ph  l c 4 v  danh m c ngành, ngh  đ u t  kinh doanh cóổ ề ụ ụ ề ụ ề ầ ư

đi u ki n c a Lu t Đ u t ); s  ngành ngh  kinh doanh có đi u ki n gi m tề ệ ủ ậ ầ ư ố ề ề ệ ả ư

398 ngành (Lu t Đ u t  2005) xu ng còn 267 ngành (Lu t Đ u t  2014) và đ nậ ầ ư ố ậ ầ ư ế

nay còn 243 ngành (Lu t s a đ i, b  sung đi u 6 và ph  l c 4 v  danh m cậ ử ổ ổ ề ụ ụ ề ụ

ngành, ngh  đ u t  kinh doanh có đi u ki n c a Lu t Đ u t ). Theo đó, ng iề ầ ư ề ệ ủ ậ ầ ư ườ

dân và doanh nghi p đã có quy n t  do kinh doanh và m c đ  t  do kinh doanhệ ề ự ứ ộ ự

ngày càng đ c m  r ng.ượ ơ ộ

Bên c nh đó, Lu t Đ u t  2014 có c  ch  ki m soát s  tùy ti n ban hànhạ ậ ầ ư ơ ế ể ự ệ

quy đ nh v  đi u ki n kinh doanh c a các b , ngành v i quy đ nh các đi u ki nị ề ề ệ ủ ộ ớ ị ề ệ

kinh doanh ph i đ c ban hành b ng ngh  đ nh c a Chính ph  v i m t c  chả ượ ằ ị ị ủ ủ ớ ộ ơ ế

ki m soát ch t l ng ch t ch  h n nh m đ m b o th  t c hành chính đ  vi cể ấ ượ ặ ẽ ơ ằ ả ả ủ ụ ể ệ

tuân th  đi u ki n kinh doanh là đ n gi n nh t, đ  t n kém nh t có th . ủ ề ệ ơ ả ấ ỡ ố ấ ể

Đ c bi t trong hai năm 2016 và 2017, v i n  l c c i cách c a Chính ph ,ặ ệ ớ ỗ ự ả ủ ủ

ch  đ o quy t li t  c a  Th  t ng Chính ph ,  v i  s  vào cu c c a các b ,ỉ ạ ế ệ ủ ủ ướ ủ ớ ự ộ ủ ộ

ngành, nhi u b  đã ch  đ ng rà soát, c t gi m, đ n gi n hóa đi u ki n kinhề ộ ủ ộ ắ ả ơ ả ề ệ
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doanh trong lĩnh v c qu n lý nhà n c c a b  nh  B  Công th ng, B  Nôngự ả ướ ủ ộ ư ộ ươ ộ

nghi p và Phát tri n nông thôn,…ệ ể

Vi c gi m thi u các rào c n th  ch  đ i v i vi c gia nh p th  tr ng đãệ ả ể ả ể ế ố ớ ệ ậ ị ườ

t o đi n ki n thu n l i cho các doanh nghi p m i hình thành và c nh tranh v iạ ệ ệ ậ ợ ệ ớ ạ ớ

các doanh nghi p đang ho t đ ng. Đây chính là nh ng b c c i ti n l n tácệ ạ ộ ữ ướ ả ế ớ

đ ng đ n s  l ng các ch  th  có th  tham gia, tăng tính c nh tranh trên thộ ế ố ượ ủ ể ể ạ ị

tr ng. S c ép c nh tranh c a doanh nghi p m i khi n cho các doanh nghi pườ ứ ạ ủ ệ ớ ế ệ

luôn ph i đ i m i, sáng t o đ  duy trì đ c kh  năng sinh l i. C nh tranh sả ổ ớ ạ ể ượ ả ờ ạ ẽ

đào th i các doanh nghi p kém hi u qu , không ch u đ u t  đ i m i qu n tr ,ả ệ ệ ả ị ầ ư ổ ớ ả ị

công ngh , t  đó nâng cao m t b ng năng su t và hi u qu  chung c a n n kinhệ ư ặ ằ ấ ệ ả ủ ề

t .ế

Theo đó, s  l ng doanh nghi p đăng ký thành l p đã tăng đáng k  trongố ượ ệ ậ ể

th i gian g n đây.ờ ầ

S  l ng doanh nghi p đăng ký thành l p m iố ươ ệ â ớ
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Ngu n: T ng h p c a nhóm tác gi  t  ngu n B  K  ho ch và Đ u tồ ổ ợ ủ ả ư ồ ộ ế ạ ầ ư

Tuy nhiên, rào c n h n ch  gia nh p th  tr ng c a ng i dân và doanhả ạ ế ậ ị ườ ủ ườ

nghi p v n còn khá nhi u. M c dù đi u ki n kinh doanh đã gi m đáng k  nh ngệ ẫ ề ặ ề ệ ả ể ư
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v n còn nhi u quy đ nh đòi h i đáp ng v  quy mô hay năng l c c a doanhẫ ề ị ỏ ứ ề ự ủ

nghi p, ch  nh ng ch  th  kinh doanh l n tho  mãn đi u ki n m i có th  t n t iệ ỉ ữ ủ ể ớ ả ề ệ ớ ể ồ ạ

trên th  tr ng; d n đ n h  qu , s  l ng ch  th  kinh doanh trên th  tr ng sị ườ ẫ ế ệ ả ố ượ ủ ể ị ườ ẽ

b  h n ch . Nh ng quy đ nh này t o l i th  cho nhóm doanh nghi p l n, c n trị ạ ế ữ ị ạ ợ ế ệ ớ ả ơ

s  gia nh p th  tr ng, khó ti p c n c  h i kinh doanh c a các doanh nghi p nhự ậ ị ườ ế ậ ơ ộ ủ ệ ỏ

và v a, h n ch  c nh tranh trên th  tr ng.ư ạ ế ạ ị ườ

Bên c nh đó, s  “bi n t ng” c a các đi u ki n kinh doanh d i các hìnhạ ự ế ướ ủ ề ệ ướ

th c khác nh  quy trình, th  t c hành chính hay tiêu chu n, quy chu n và các quyứ ư ủ ụ ẩ ẩ

ho ch ngành, s n ph m đã và đang t o ra nh ng “gi y phép con” trong th  t cạ ả ẩ ạ ữ ấ ủ ụ

hành chính, c n tr  ho t đ ng đ u t  c a doanh nghi p, nh h ng đ n ti p c nả ơ ạ ộ ầ ư ủ ệ ả ươ ế ế ậ

th  tr ng, t o rào c n gia nh p th  tr ng c a các ch  th  kinh doanh, làm gi mị ườ ạ ả ậ ị ườ ủ ủ ể ả

c nh tranh trên th  tr ng.ạ ị ườ

M c dù đã gi m nh ng s  l ng đi u ki n kinh doanh v n còn khá l n vàặ ả ư ố ượ ề ệ ẫ ớ

có nhi u b t c p. Theo ề ấ ậ quy đ nh c a Lu t Đ u t , có 07 ngành ngh  c m đ uị ủ ậ ầ ư ề ấ ầ

t  kinh doanh và 243 ngành ngh  đ u t  kinh doanh có đi u ki nư ề ầ ư ề ệ 4. Ngoài ra, còn

có 19 hàng hóa c m kinh doanh, 05 d ch v  c m kinh doanh, 07 hàng hóa h nấ ị ụ ấ ạ

ch  kinh doanh và 01 d ch v  h n ch  kinh doanh; có 92 lo i hàng hóa, d ch vế ị ụ ạ ế ạ ị ụ

kinh doanh có đi u ki nề ệ 5; 20 lo i hàng hóa, d ch v  đ c quy n nhà n cạ ị ụ ộ ề ướ 6. Tuy

nhiên, t ng s  các đi u ki n đ u t  kinh doanh t ng ng v i 243 ngành nghổ ố ề ệ ầ ư ươ ứ ớ ề

là kho ng 4.284 yêu c u, đi u ki nả ầ ề ệ 7. Các đi u ki n đ u t  kinh doanh đ c quyề ệ ầ ư ượ

đ nh  237 văn b n quy ph m pháp lu t, bao g m t  Lu t (66), Pháp l nh (3),ị ơ ả ạ ậ ồ ư ậ ệ

Ngh  đ nh (162) và Hi p đ nh (6).ị ị ệ ị

S  l ng đi u ki n kinh doanh phân theo b  ngànhố ươ ề ệ ộ

4 Lu t s  03/2016/QH14 s a đ i, b  sung Đi u 6 và ph  l c 4 v  danh m c ngành ngh  đ u t  kinh doanh có đi u ki nậ ố ử ổ ổ ề ụ ụ ề ụ ề ầ ư ề ệ
c a Lu t đ u t .ủ ậ ầ ư
5Ngh  đ nh 59/2006/NĐ-CP, Ngh  đ nh 43/2009/NĐ-CP, Ngh  đ nh 39/2009/NĐ-CP.ị ị ị ị ị ị
6 Ngh  đ nh 94/2017/NĐ-CPị ị
7 Con s  c p nh t đ n ngày 10/8/2017 và ch a ph i là con s  cu i cùng.ố ậ ậ ế ư ả ố ố
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Ngu n: B  K  ho ch và Đ u t  (2017)ồ ộ ế ạ ầ ư

Các đi u ki n kinh doanh đ c quy đ nh khá đa d ng, có đ n hàng trămề ệ ượ ị ạ ế

lo i yêu c u, đi u ki n khác nhau, có th  chia thành 8 nhóm c  b n, g m: (i)ạ ầ ề ệ ể ơ ả ồ

Ph i đ c t  ch c d i hình th c pháp lý nh t đ nhả ượ ổ ứ ướ ứ ấ ị 8; (ii) Yêu c u v  nhân l c,ầ ề ự

lao đ ngộ 9; (iii) Yêu c u v  năng l c s n xu tầ ề ự ả ấ 10; (iv) Yêu c u v  cách th c, b  tríầ ề ứ ố

t  ch c s n xu t, nhà x ngổ ứ ả ấ ươ 11; (v) Yêu c u v  năng l c tài chính t i thi uầ ề ự ố ể 12; (vi)

Yêu c u phù h p v i quy ho chầ ợ ớ ạ 13; (vii) Ph i đ c đào t o, t p hu n do c  quanả ượ ạ ậ ấ ơ

nhà n c t  ch cướ ổ ứ 14; và (viii) Ph i đ c ch p thu n c a c  quan nhà n c đả ượ ấ ậ ủ ơ ướ ể

đ c kinh doanhượ 15.

Đi u ki n kinh doanh phân theo nhóm n i dungề ệ ộ

8Ví d , ph i là doanh nghi p đăng ký theo Lu t doanh nghi p, ph i là t  ch c đ c đăng ký riêng t i B , s  ngành liênụ ả ệ ậ ệ ả ổ ứ ượ ạ ộ ơ
quan,…
9Ví d : ph i có t  02 ng i tham gia kinh doanh, ph i có t  02 năm kinh nghi m làm vi c tr  lên,ụ ả ư ườ ả ư ệ ệ ơ
10Ví d , yêu c u c  th  v  lo i máy móc; s  l ng máy móc; công su t máy móc; máy móc, thi t b  ph i thu c s  h uụ ầ ụ ể ề ạ ố ượ ấ ế ị ả ộ ơ ữ
c a doanh nghi p (không đ c thuê),…ủ ệ ượ
11Ví d , yêu c u di n tích t i thi u đ a đi m kinh doanh, yêu c u v  s p x p, b  trí các khu v c s n xu t,….ụ ầ ệ ố ể ị ể ầ ề ắ ế ố ự ả ấ
12Ví d , yêu c u v n pháp đ nh, yêu c u mua b o hi m ho c đ t ra yêu c u chung ph i có đ  năng l c tài chính.ụ ầ ố ị ầ ả ể ặ ặ ầ ả ủ ự
13Ví d , quy ho ch phát tri n kinh t  - xã h i và quy ho ch m ng l i c  s  giáo d c, …ụ ạ ể ế ộ ạ ạ ướ ơ ơ ụ
14Ví d , t p hu n ki n th c v  an toàn hóa ch t, th c ph m, t p hu n nghi p v  du l ch, v n t i,….ụ ậ ấ ế ứ ề ấ ự ẩ ậ ấ ệ ụ ị ậ ả
15Ví d , ph i có ph ng án kinh doanh đ c c  quan nhà n c ch p thu n, đ c đăng ký vào danh sách đ i t ngụ ả ươ ượ ơ ướ ấ ậ ượ ố ượ
đ c cung c p d ch v ,…ượ ấ ị ụ
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Ngu n: B  K  ho ch và Đ u t  (2017)ồ ộ ế ạ ầ ư

Trong s  4.284 đi u ki n kinh doanh, có đ n 1.336 đi u ki n v  năng l cố ề ệ ế ề ệ ề ự

c a doanh nghi p, và 1.090 đi u ki n v  nhân l c. Đi u ki n v  năng l c s nủ ệ ề ệ ề ự ề ệ ề ự ả

xu t có m t  h u h t các lĩnh v c s n xu t kinh doanh có đi u ki n, nh t làấ ặ ơ ầ ế ự ả ấ ề ệ ấ

các ngành ch  bi n, ch  t o. Quy đ nh đi u ki n v  năng l c s n xu t s  t oế ế ế ạ ị ề ệ ề ự ả ấ ẽ ạ

l i th  cho doanh nghi p l n, h n ch  s  gia nh p th  tr ng c a các doanhợ ế ệ ớ ạ ế ự ậ ị ườ ủ

nghi p nh  và v a.ệ ỏ ư

M c dù ch  có 80 đi u ki n v  (phù h p v i) quy ho ch nh ng s  l ngặ ỉ ề ệ ề ợ ớ ạ ư ố ượ

quy ho ch ngành, s n ph m c  th  r t l nạ ả ẩ ụ ể ấ ớ 16. Đây cũng đang t o ra nh ng “gi yạ ữ ấ

phép con” trong th  t c hành chính, c n tr  ho t đ ng đ u t  c a doanh nghi p,ủ ụ ả ơ ạ ộ ầ ư ủ ệ

nh h ng đ n ti p c n th  tr ng, t o rào c n gia nh p th  tr ng c a các chả ươ ế ế ậ ị ườ ạ ả ậ ị ườ ủ ủ

th  kinh doanh. ể

Ngoài ra, m c Lu t C nh tranh đã quy đ nh nh ng hành vi b  c m đ i v iặ ậ ạ ị ữ ị ấ ố ớ

c  quan qu n lý nhà n cơ ả ướ 17 và Hi n pháp 2013 đã kh ng đ nh, “các ch  th  thu cế ẳ ị ủ ể ộ

các thành ph n kinh t  bình đ ng, h p tác và c nh tranh theo pháp lu t” nh ngầ ế ẳ ợ ạ ậ ư

16Theo t ng h p c a B  K  ho ch và Đ u t , s  l ng quy ho ch đã l p đ n h t năm 2014 là 12.860 quy ho ch, trongổ ợ ủ ộ ế ạ ầ ư ố ượ ạ ậ ế ế ạ
đó có 3.005 quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n ph m. S  l ng quy ho ch c n l p theo quy đ nh trong giai đo n 2011-2020ạ ự ả ẩ ố ượ ạ ầ ậ ị ạ
là 19.285 quy ho ch, có đ n 3.371 quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m ch  y u. Nhìn vào danh m c quyạ ế ạ ể ự ả ẩ ủ ế ụ
ho ch do các b , ngành qu n lý có th  th y b t k  ngành nào thu c b  qu n lý cũng đ u đ c quy ho ch.ạ ộ ả ể ấ ấ ể ộ ộ ả ề ượ ạ
17 Lu t C nh tranh cũng quy đ nh các hành vi b  c m đ i v i c  quan qu n lý nhà n c đ  c n tr  c nh tranh, đó là: (i)ậ ạ ị ị ấ ố ớ ơ ả ướ ể ả ơ ạ
Bu c doanh nghi p, c  quan, t  ch c, cá nhân ph i mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v  v i doanh nghi p đ c c  quanộ ệ ơ ổ ứ ả ứ ị ụ ớ ệ ượ ơ
này ch  đ nh, tr  hàng hoá, d ch v  thu c lĩnh v c đ c quy n nhà n c ho c trong tr ng h p kh n c p theo quy đ nhỉ ị ư ị ụ ộ ự ộ ề ướ ặ ườ ợ ẩ ấ ị
c a pháp lu t; (ii) Phân bi t đ i x  gi a các doanh nghi p; (iii) Ép bu c các hi p h i ngành ngh  ho c các doanh nghi pủ ậ ệ ố ử ữ ệ ộ ệ ộ ề ặ ệ
liên k t v i nhau nh m lo i tr , h n ch , c n tr  các doanh nghi p khác c nh tranh trên th  tr ng; và (iv) Các hành viế ớ ằ ạ ư ạ ế ả ơ ệ ạ ị ườ
khác c n tr  ho t đ ng kinh doanh h p pháp c a doanh nghi p.ả ơ ạ ộ ợ ủ ệ
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trên th c t , m t s  c  quan nhà n c t i đ a ph ng đã ban hành văn b n hànhự ế ộ ố ơ ướ ạ ị ươ ả

chính ch a đ ng n i dung mang tính m nh l nh đ  ch  đ nh doanh nghi p cungứ ự ộ ệ ệ ể ỉ ị ệ

c p hàng hóa,  cung ng d ch v  (khuy n khích  tiêu  dùng s n  ph m t i  đ aấ ứ ị ụ ế ả ẩ ạ ị

ph ng)ươ 18. Đi u này h n ch  s  tham gia c a các ch  th  khác vào th  tr ng,ề ạ ế ự ủ ủ ể ị ườ

h n ch  s  c nh tranh gi a các ch  th  kinh doanh trên th  tr ng. Đây th c ch tạ ế ự ạ ữ ủ ể ị ườ ự ấ

là v n đ  đ c quy n hành chính c a các c  quan qu n lý nhà n c.ấ ề ộ ề ủ ơ ả ướ

1.3. Ba là, c  c u các ngành đ c quy n nhà n c đã có đi u ch nh theoơ ấ ộ ề ướ ề ỉ

h ng thu h p, t o c  h i, đi u ki n cho s  tham gia c a các thành ph nướ ẹ ạ ơ ộ ề ệ ự ủ ầ

kinh t  khác góp ph n tăng m c đ  c nh tranh trên th  tr ng nh ng quáế ầ ứ ộ ạ ị ườ ư

trình đi u ch nh di n ra khá ch m và nhà n c v n tham gia sâu vào ho tề ỉ ễ ậ ướ ẫ ạ

đ ng kinh t , th m chí lĩnh v c có tính c nh tranh l n.ộ ế ậ ự ạ ớ

Vi c chuy n t  đ n s  h u (s  h u nhà n c)  sang đa  s  h u  thôngệ ể ư ơ ơ ữ ơ ữ ướ ơ ữ

quachuy n đ i s  h u, đ c bi t là c  ph n hóa doanh nghi p nhà n c (DNNN)ể ổ ơ ữ ặ ệ ổ ầ ệ ướ

th i gian qua đã góp ph n làm thay đ i c u trúc th  tr ng, chuy n t  đ c quy nờ ầ ổ ấ ị ườ ể ư ộ ề

nhà n c sang nhi u thành ph n kinh t , t o c  h i và đi u ki n cho các thànhướ ề ầ ế ạ ơ ộ ề ệ

ph n kinh t  khác tham gia th  tr ng, t o ti n đ  cho c nh tranh và th  tr ngầ ế ị ườ ạ ề ề ạ ị ườ

c nh tranh v n hành t t h n. ạ ậ ố ơ

Vi c m  c a th  tr ng, áp đ t k  lu t th  tr ng c nh tranh đã đ c ápệ ơ ử ị ườ ặ ỷ ậ ị ườ ạ ượ

d ng trong m t s ngành, lĩnh v c tr c đây là đ c quy n c a nhà n c và đã cóụ ộ ố ự ướ ộ ề ủ ướ

nh ng thành công nh t đ nh, thúc đ y c nh tranh có l i cho c ng đ ng, cho ng iữ ấ ị ẩ ạ ợ ộ ồ ườ

tiêu dùng, đ c bi t trong lĩnh v c d ch v  vi n thông, hàng không,…ặ ệ ự ị ụ ễ V i s  đi uớ ự ề

ch nh theo h ng thu h p ngành, lĩnh v c ho t đ ng c a khu v c DNNN cũngỉ ướ ẹ ự ạ ộ ủ ự

nh  đi u ch nh c  c u đ c quy n đã t o c  h i kinh doanh cho khu v c t  nhânư ề ỉ ơ ấ ộ ề ạ ơ ộ ự ư

18 Ví d : ngày 28/7/2014, UBND t nh Ngh  An ban hành công văn s  5290/UBND-CNTM v  vi c chung tay góp s c tiêuụ ỉ ệ ố ề ệ ứ
th  bia s n xu t trên đ a bàn t nh, u tiêu dùng h  tr  th  tr ng, t o đi u ki n thu n l i v  đ a đi m kinh doanh cho nhàụ ả ấ ị ỉ ư ỗ ợ ị ườ ạ ề ệ ậ ợ ề ị ể
s n xu t tiêu th  các s n ph m bia s n xu t trong t nh và tăng c ng ki m soát ch t ch  các đ i lý, nhà hàng s  d ng biaả ấ ị ả ẩ ả ấ ỉ ườ ể ặ ẽ ạ ử ụ
c a n i khác đ a v  t nh tiêu th .Hay huy n Kỳ Anh ban hành công văn đ y m nh s  d ng, tiêu th  s n ph m bia Sàiủ ơ ư ề ỉ ụ ệ ẩ ạ ử ụ ụ ả ẩ
Gòn, n c ng t Kim S n t i Kỳ Anh, trong đó b t bu c các c  quan, đ n v , đ c bi t là các ch  nhà hàng, khách s n, nhàướ ọ ơ ạ ắ ộ ơ ơ ị ặ ệ ủ ạ
ngh , c  s  kinh doanh karaoke, kinh doanh ăn u ng trên đ a bàn huy n. T ng t  khi UBND t nh Qu ng Nam ban hànhỉ ơ ơ ố ị ệ ươ ự ỉ ả
công văn s  1747/UBND-KTN ngày 14/5/2014 v i n i dung h  tr  s  d ng xi măng s n xu t trên đ a bàn t nh đ  xâyố ớ ộ ỗ ợ ử ụ ả ấ ị ỉ ể
d ng các công trình bê tông hóa m t đ ng giao thông nông thôn,…ự ặ ườ

TRUNG TÂM THÔNG TIN – T  LI U 2017Ư Ệ 9



phát tri n, góp ph n làm tăng vai trò c a khu v c kinh t  t  nhân. Th c t  choể ầ ủ ự ế ư ự ế

th y có m t xu h ng tích c c v  c nh tranh  Vi t Nam là vai trò c a kinh tấ ộ ướ ự ề ạ ơ ệ ủ ế

nhà n c gi m trong khi vai trò c a kinh t  t  nhân tăng lên. Nh  s  rút lui c aướ ả ủ ế ư ờ ự ủ

Nhà n c  nhi u lĩnh v c kinh doanh đã góp ph n t o không gian cho các nhàướ ơ ề ự ầ ạ

đ u t  t  nhân có nhi u c  h i gia nh p th  tr ng, phát tri n t t h n; theo đó,ầ ư ư ề ơ ộ ậ ị ườ ể ố ơ

th  tr ng có m c đ  c nh tranh cao h n. ị ườ ứ ộ ạ ơ

Tuy nhiên, vi c chuy n đ i s  h u, đ c bi t c  ph n hóa DNNN di n raệ ể ổ ơ ữ ặ ệ ổ ầ ễ

ch m; t  l  v n nhà n c trong các doanh nghi p sau c  ph n hóa còn khá l n,ậ ỷ ệ ố ướ ệ ổ ầ ớ

DNNN v n ho t đ ng  không ít ngành, lĩnh v c nhà n c không c n n m gi  đãẫ ạ ộ ơ ự ướ ầ ắ ữ

h n ch  s  tham gia c a các ch  th  khác và gi m m c đ  c nh tranh trên thạ ế ự ủ ủ ể ả ứ ộ ạ ị

tr ng.ườ

T  l  v n đi u l  do các ch  th  n m gi  sau IPOỷ ệ ố ề ệ ủ ể ắ ữ

81.00%

9.50%
7.30% 2.20% Nhà n cướ

Nhà đ u t  ngoài ầ ư
Nhà đ u t  chi n l cầ ư ế ượ
Ng i lao đ ng và ườ ộ
công đoàn

Ngu n: B  Tài chính (2016)ồ ộ

Vi c t  do hoá th  tr ng hay vi c áp đ t k  lu t c nh tranh đ i v i cácệ ự ị ườ ệ ặ ỷ ậ ạ ố ớ

ngành, lĩnh v c tr c đây đ c quy n nhà n c di n ra ch m. Vi c c  c u l i m tự ướ ộ ề ướ ễ ậ ệ ơ ấ ạ ộ

s  ngành công nghi p m ng có tính đ c quy n t  nhiên nh m phân tách thànhố ệ ạ ộ ề ự ằ

t ng khâu, công đo n đ  xây d ng, thúc đ y th  tr ng c nh tranh đã đ c th cư ạ ể ự ẩ ị ườ ạ ượ ự

hi n nh ng ch a đ y đ  và ch m (nh  vi c xây d ng và phát tri n th  tr ngệ ư ư ầ ủ ậ ư ệ ự ể ị ườ

đi n c nh tranh khi EVN v n gi  v  trí mua đi n duy nh t t  các nhà máy phátệ ạ ẫ ữ ị ệ ấ ư

đi n, đ c quy n phân ph i đi n), làm h n ch  các ch  th  khác tham gia thệ ộ ề ố ệ ạ ế ủ ể ị
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tr ng, không t o áp l c bu c các DNNN ph i đ i m i, nâng cao năng l c c nhườ ạ ự ộ ả ổ ớ ự ạ

tranh.

1.4. B n là, các bên th  ba đã đ c t o đi u ki n thu n l i ti p c n m t số ứ ượ ạ ề ệ ậ ợ ế ậ ộ ố

h  t ng c t lõi cho c nh tranh nh ng m c đ  và ph m vi còn h n ch .ạ ầ ố ạ ư ứ ộ ạ ạ ế

Quy n ti p c n m t cách công b ng và h p lý cho các bên th  ba đ i v iề ế ậ ộ ằ ợ ứ ố ớ

các c  s  h  t ng thi t y u nh  l i đi n, đ ng s t, sân bay, m ng l i vi nơ ơ ạ ầ ế ế ư ướ ệ ườ ắ ạ ướ ễ

thông,… là r t quan tr ng đ  t o s  c nh tranh có hi u qu . Trong th c t , quy nấ ọ ể ạ ự ạ ệ ả ự ế ề

ti p c n c a các bên th  ba t i m t s  c  s  h  t ng thi t y u  Vi t Nam đãế ậ ủ ứ ớ ộ ố ơ ơ ạ ầ ế ế ơ ệ

đ c đ m b o, đ c bi t quy n ti p c n sân bay, m ng l i vi n thông.ượ ả ả ặ ệ ề ế ậ ạ ướ ễ

Tuy nhiên, vi c ti p c n h  t ng thi t y u khó có th  đ m b o tính côngệ ế ậ ạ ầ ế ế ể ả ả

b ng gi a các doanh nghi p, đ c bi t trong ngành đi n khi truy n t i đi n là lĩnhằ ữ ệ ặ ệ ệ ề ả ệ

v c hay khâu có tính đ c quy n t  nhiên nh ng hi n nay T p đoàn Đi n l c Vi tự ộ ề ự ư ệ ậ ệ ự ệ

Nam v a là đ n v  ki m soát h  th ng truy n t i đi n qu c gia; v a là ng iư ơ ị ể ệ ố ề ả ệ ố ư ườ

mua đi n duy nh t (qua Công ty mua bán đi n), v a n m gi  trên 60% công su tệ ấ ệ ư ắ ữ ấ

cũng nh  t ng s n l ng đi n s n xu t trong khi đó ch a có c  ch / quy ch  vư ổ ả ượ ệ ả ấ ư ơ ế ế ề

ti p c n h  th ng truy n t i đi n đ i v i các đ n v  phát đi n.ế ậ ệ ố ề ả ệ ố ớ ơ ị ệ

1.5. Năm là, ph m vi đ nh giá đ c quy n ngày càng thu h p, phù h p v i đòiạ ị ộ ề ẹ ợ ớ

h i phát tri n c a c  ch  th  tr ng nh ng hành vi đ nh giá đ c quy n v nỏ ể ủ ơ ế ị ườ ư ị ộ ề ẫ

di n ra và ch a đ c ki m soát hi u qu .ễ ư ượ ể ệ ả

Cùng v i quá trình chuy n đ i n n kinh t , th i gian qua, nhà n c đãớ ể ổ ề ế ờ ướ

gi m d n s  ki m soát giá c  c a các lo i hàng hóa. Cho đ n nay, ph n l n giáả ầ ự ể ả ủ ạ ế ầ ớ

các lo i hàng hóa do th  tr ng quy t đ nh theo quan h  cung - c u; danh m cạ ị ườ ế ị ệ ầ ụ

hàng hóa mà nhà n c cho là thi t y u nh h ng đ n đ i s ng c n có s  canướ ế ế ả ươ ế ờ ố ầ ự

thi p c a Nhà n c ngày càng đ c thu h p đ  phù h p v i đòi h i phát tri nệ ủ ướ ượ ẹ ể ợ ớ ỏ ể

c a c  ch  th  tr ng và d n h ng t i Nhà n c ch  ki m soát giá đ i v iủ ơ ế ị ườ ầ ướ ớ ướ ỉ ể ố ớ

nh ng hành vi liên quan đ n h n ch  c nh c nh nh  l m d ng v  th  đ c quy n,ữ ế ạ ế ạ ạ ư ạ ụ ị ế ộ ề
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th ng lĩnh hay th a thu n v  giá theo quy đ nh trong Lu t C nh tranh đ  h ngố ỏ ậ ề ị ậ ạ ể ướ

t i n n kinh t  th  tr ng đ y đ  hi n đ i. ớ ề ế ị ườ ầ ủ ệ ạ

Tuy nhiên, hành vi đ nh giá đ c quy n v n di n ra và vi c ki m soát ch aị ộ ề ẫ ễ ệ ể ư

th c s  hi u qu , đ c bi t giá đi n và giá xăng, d u.ự ự ệ ả ặ ệ ệ ầ

1.6. Sáu là, khung pháp lu t đã t o sân ch i bình đ ng cho các lo i hìnhậ ạ ơ ẳ ạ

doanh nghi p, đ m b o “c nh tranh trung l p” nh ng th c t  môi tr ngệ ả ả ạ ậ ư ự ế ườ

kinh doanh ch a th c s  đ m b o bình đ ng gi a các doanh nghi p thu cư ự ự ả ả ẳ ữ ệ ộ

m i thành ph n kinh t , đ c bi t trong vi c ti p c n các ngu n l c xã h i.ọ ầ ế ặ ệ ệ ế ậ ồ ự ộ

Th c t , vi c Hi n đ nh kinh t  nhà n c đ nh gi  vai trò ch  đ o vàự ế ệ ế ị ế ướ ị ữ ủ ạ

DNNN còn chi m t  tr ng l n, n m gi  nhi u ngu n l c và lĩnh v c then ch tế ỷ ọ ớ ắ ữ ề ồ ự ự ố

c a n n kinh t  thì vi c t o l p và duy trì môi tr ng c nh tranh bình đ ng, đ mủ ề ế ệ ạ ậ ườ ạ ẳ ả

b o tính trung l p trong c nh tranh là m t thách th c l n. ả ậ ạ ộ ứ ớ

Th c t  cho th y, doanh nghi p nhà n c v n đang đ c h ng nhi u uự ế ấ ệ ướ ẫ ượ ươ ề ư

đãi h n so v i doanh nghi p ơ ớ ệ thu cộ  các thành ph n kinh t  khác, th  hi n:ầ ế ể ệ

-  B t  bình đ ng v  thuấ ẳ ề ế:  M c dù lo i  thu  và m c thu  gi ng nhau,ặ ạ ế ứ ế ố

nh ng th c t  v n có tình tr ng u đãi thu  cho doanh nghi p nhà n c như ự ế ẫ ạ ư ế ệ ướ ư

xóa, hoãn, gia h n, gi m thu  đ i v i m t s  tr ng h p doanh nghi p nhàạ ả ế ố ớ ộ ố ườ ợ ệ

n c g p khó khăn, không còn kh  năng thu h i n  thu , ho c đã gi i  th ,ướ ặ ả ồ ợ ế ặ ả ể

chuy n đ i s  h u theo quy đ nh ho c ể ổ ơ ữ ị ặ đi uề  ch nh chính sách có l i h n cho m tỉ ợ ơ ộ

s  doanh nghi p nhà n c đ c thù (khai thác, xu t nh p kh u tài nguyên), đ cố ệ ướ ặ ấ ậ ẩ ặ

bi t đi u ch nh chính sách thu , phí; ho c x  lý ch a nghiêm ho c ch a k p th iệ ề ỉ ế ặ ử ư ặ ư ị ờ

đ i v i sai ph m v  thu  c a doanh nghi p nhà n c.ố ớ ạ ề ế ủ ệ ướ

- B t bình đ ng trong ti p c n ngu n l cấ ẳ ế ậ ồ ự  (đ t đai, tài nguyên, v n tínấ ố

d ng và đ u t  c a nhà n c), th  hi n: ụ ầ ư ủ ướ ể ệ
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+ V  ti p c n v n, tín d ng: doanh nghi p nhà n c v n đ c Chính phề ế ậ ố ụ ệ ướ ẫ ượ ủ

b o lãnh nhi u kho n vay n  l nả ề ả ợ ớ 19, vay v n n c ngoài; đ c vay theo ch  đ nh,ố ướ ượ ỉ ị

ch  đ o c a các c  quan nhà n c có th m quy n; đ c vay v t quá h n m cỉ ạ ủ ơ ướ ẩ ề ượ ượ ạ ứ

tín d ng ngân hàng theo quy đ nh; đ c vay v n tín d ng u đãi c a nhà n c;ụ ị ượ ố ụ ư ủ ướ

n u không tr  đ c n  ho c tr  ế ả ượ ợ ặ ả không đúng h n, thì đ c xem xét khoanh n ,ạ ượ ợ

gi m n , hoãn tr  n , giãn th i h n tr  n ; chuy n n  cho doanh nghi p, tả ợ ả ợ ờ ạ ả ợ ể ợ ệ ổ

ch c khác, ho c bán n  cho Công ty mua bán n  (DATC); th m chí có tr ngứ ặ ợ ợ ậ ườ

h p Nhà n c ph i tr  n  thay doanh nghi p nhà n cợ ướ ả ả ợ ệ ướ 20.

Chính sách hi n hành t o l i th  cho các doanh nghi p nhà n c trongệ ạ ợ ế ệ ướ

ti p c n ngu n v n vay n  n c ngoài so v i doanh nghi p ngoài nhà n c:ế ậ ồ ố ợ ướ ớ ệ ướ

M c dù quy đ nh c a Lu t Qu n lý n  công v  đ i t ng đ c Chính ph  b oặ ị ủ ậ ả ợ ề ố ượ ượ ủ ả

lãnh vay ho c cho vay l i t  v n ODA không phân bi t doanh nghi p nhà n cặ ạ ư ố ệ ệ ướ

và doanh nghi p khác nh ng d ng nh  các d  án thu c m t s  t p đoàn, t ngệ ư ườ ư ự ộ ộ ố ậ ổ

công ty l n l i có u th  h nớ ạ ư ế ơ 21. Chính vì v y, ph n l n vay n c ngoài c aậ ầ ớ ướ ủ

doanh nghi p Vi t Nam thu c v  khu v c doanh nghi p nhà n c. Theo báo cáoệ ệ ộ ề ự ệ ướ

c a Chính ph  t i kỳ h p Qu c h i cu i năm 2016, d  n  n c ngoài c a cácủ ủ ạ ọ ố ộ ố ư ợ ướ ủ

t p đoàn, t ng công ty nhà n c (báo cáo h p nh t) là 348.189 t  đ ng (vayậ ổ ướ ợ ấ ỷ ồ

ng n h n là 38.942 t  đ ng, vay dài h n là 309.246 t  đ ng), trong đó: vay l iắ ạ ỷ ồ ạ ỷ ồ ạ

v n ODA c a Chính ph  là 121.098 t  đ ng, vay n c ngoài đ c Chính phố ủ ủ ỷ ồ ướ ượ ủ

19Theo báo cáo c a B  Tài chính, h t năm 2015, t ng s  n  đ c Chính ph  b o lãnh kho ng 21 t  USD (g m c  n  đ củ ộ ế ổ ố ợ ượ ủ ả ả ỷ ồ ả ợ ượ
b o lãnh đ  tái c  c u T ng công ty Công nghi p Tàu th y Vi t Nam SBIC), trong đó, v n b o lãnh ch  y u t p trung vàoả ể ơ ấ ổ ệ ủ ệ ố ả ủ ế ậ
các lĩnh v c quan tr ng nh  ngành đi n (riêng n  vay c a EVN đã lên t i 9,7 t  USD, T ng công ty Truy n t i đi n Vi tự ọ ư ệ ợ ủ ớ ỷ ổ ề ả ệ ệ
Nam là 445 tri u USD; Năm 2015, có 4 d  án ngu n đi n đ c c p b o lãnh Chính ph  v igiá tr  g n 2,1 t  USD), T pệ ự ồ ệ ượ ấ ả ủ ớ ị ầ ỷ ậ
đoàn D u khí Vi t Nam cũng đ c Chính ph  b o lãnh vay 2,4 t  USD, T p đoàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi tầ ệ ượ ủ ả ỷ ậ ệ ả ệ
Nam (647 tri u USD) và các công ty khác (2,7 t  USD) (vneconomy.vn)   ệ ỷ

20Theo báo cáo c a B  Tài chính (2017), tính đ n th i đi m 31/12/2016, n  ph i tr  quá h n c a T ng công ty Gi y Vi t Namủ ộ ế ờ ể ợ ả ả ạ ủ ổ ấ ệ
(d  án Nhà máy s n xu t b t gi y Ph ng Nam) là 2.736 t  đ ng, trong đó n  ph i tr  B  Tài chính (kho n n  B  Tài chính ngự ả ấ ộ ấ ươ ỷ ồ ợ ả ả ộ ả ợ ộ ứ
ra t  Qu  tích lũy tr  n  n c ngoài đ  ư ỹ ả ợ ướ ể tr  n  thay cho T ng công ty Gi y Vi t Nam)ả ơ ổ ấ ệ  là 1.610 t  đ ng.ỷ ồ

21 Kho n 2 Đi u 33 Lu t Qu n lý n  công xác đ nh đ i t ng đ c u tiên c p b o lãnh Chính ph  là các ch ng trình,ả ề ậ ả ợ ị ố ượ ượ ư ấ ả ủ ươ
d  án “ ng d ng công ngh  cao, d  án trong lĩnh v c năng l ng, khai thác, ch  bi n khoáng s n ho c s n xu t hàngự Ư ụ ệ ự ự ượ ế ế ả ặ ả ấ
hoá, cung ng d ch v  xu t kh u phù h p v i đ nh h ng phát tri n kinh t  - xã h i c a đ t n c”. ứ ị ụ ấ ẩ ợ ớ ị ướ ể ế ộ ủ ấ ướ Kho n 2 Đi u 24ả ề
Lu t Qu n lý n  công quy đ nh đi u ki n đ c vay l i đ i v i doanh nghi p, trong đó có đi u ki n “không l  trong ba nămậ ả ợ ị ề ệ ượ ạ ố ớ ệ ề ệ ỗ
li n k  g n nh t”, tuy nhiên, l i có tr ng h p ngo i l  “tr  các kho n l  do th c hi n chính sách”. Trên th c t , “l  doề ề ầ ấ ạ ườ ợ ạ ệ ư ả ỗ ự ệ ự ế ỗ
th c hi n chính sách” ch  có th   m t s  DNNN đ c thù, tr c h t là các t p đoàn, t ng công ty th c hi n giá bán s nự ệ ỉ ể ơ ộ ố ặ ướ ế ậ ổ ự ệ ả
ph m, d ch v  theo ch  đ o, đi u hành giá c  nhà n c, đ c bi t là EVN.ẩ ị ụ ỉ ạ ề ả ướ ặ ệ
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b o lãnh là 97.179 t  đ ng, vay n c ngoài theo hình th c t  vay, t  tr  làả ỷ ồ ướ ứ ự ự ả

62.035 t  đ ng, còn l i là các hình th c khác.ỷ ồ ạ ứ

+ V  ti p c n đ t đai,  tài  nguyên thiên nhiên:  doanh nghi p nhà n cề ế ậ ấ ệ ướ

th ng ti p c n đ t đai và m t b ng s n xu t kinh doanh d  dàng h n, thu nườ ế ậ ấ ặ ằ ả ấ ễ ơ ậ

l i  h n;Doanh nghi p nhà n c ti p c n tài nguyên thiên nhiên,  khoáng s nợ ơ ệ ướ ế ậ ả

cũng thu n l i, d  dàng h n.ậ ợ ễ ơ

+ V  ti p c n ngu n v n đ u t  c a nhà n c cung ng d ch v  côngề ế ậ ồ ố ầ ư ủ ướ ứ ị ụ

ích: M c dù quy đ nh pháp lu t đã “b t đèn xanh” cho các doanh nghi p t  nhânặ ị ậ ậ ệ ư

tham gia cung ng d ch v  công ích nh ng t  l  tham gia r t khiêm t n, ph nứ ị ụ ư ỷ ệ ấ ố ầ

l n chi phí s  d ng cho ho t đ ng d ch v  công ích đ c th c hi n theo hìnhớ ử ụ ạ ộ ị ụ ượ ự ệ

th c đ t hàng, không thông qua đ u th u r ng rãi và h u nh  ch a m  c a choứ ặ ấ ầ ộ ầ ư ư ơ ử

doanh nghi p t  nhân tham gia. Th c t , cho đ n nay, cung c p các d ch v  côngệ ư ự ế ế ấ ị ụ

ích v n đ c m c đ nh là nhi m v  c a các doanh nghi p nhà n c. Dù r tẫ ượ ặ ị ệ ụ ủ ệ ướ ấ

ti m năng nh ng các doanh nghi p t  nhân mu n tham gia lĩnh v c này còn g pề ư ệ ư ố ự ặ

r t nhi u khó khăn và tr  ng i, không ch  là t  khung kh  pháp lý mà còn t  sấ ề ơ ạ ỉ ư ổ ư ự

hoài nghi, lo ng i, thói quen và c  ràng bu c l i ích. ạ ả ộ ợ

- B t bình đ ng v  đánh giá hi u qu , doanh nghi p nhà n c ch a th cấ ẳ ề ệ ả ệ ướ ư ự

s  tuân theo nguyên t c và giá th  tr ng trong đ u t  phát tri n và ho t đ ngự ắ ị ườ ầ ư ể ạ ộ

kinh doanh.

Doanh nghi p nhà n c ch a th c s  ph i ch u áp đ t k  lu t th  tr ng,ệ ướ ư ự ự ả ị ặ ỷ ậ ị ườ

k  lu t c nh tranh (ngân sách c ng) và v n đ c h ng nhi u u đãi, đ c quy nỷ ậ ạ ứ ẫ ượ ươ ề ư ặ ề

(không ph i c nh tranh đ  ti p c n v n, ti p c n ngu n l c, chi phí s  d ngả ạ ể ế ậ ố ế ậ ồ ự ử ụ

ngu n l c nói chung và chi phí v n nói riêng th p h n giá th  tr ng,…) t o môiồ ự ố ấ ơ ị ườ ạ

tr ng kinh doanh c nh tranh thi u bình đ ng gi a các lo i ch  th  kinh doanhườ ạ ế ẳ ữ ạ ủ ể

trên th  tr ng. Vi c các doanh nghi p nhà n c đ c đ i x  khác bi t đ ngị ườ ệ ệ ướ ượ ố ử ệ ươ

nhiên s  gây b t l i cho các doanh nghi p khác, nh t là các doanh nghi p t  nhânẽ ấ ợ ệ ấ ệ ư

trong n c.ướ
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V  c  b n, doanh nghi p nhà n c ho t đ ng kinh doanh ch a ch u ápề ơ ả ệ ướ ạ ộ ư ị

l c t o l i nhu n theo ự ạ ợ ậ nguyên t c th  tr ng khi ch a yêu c u doanh nghi p nhàắ ị ườ ư ầ ệ

n c ph i có t  su t l i nhu n ít nh t ngang b ng l i nhu n bình quân ngành,ướ ả ỷ ấ ợ ậ ấ ằ ợ ậ

ho c c a n n kinh t . Doanh nghi p nhà n c ch a b  đ t yêu c u m c tiêu vặ ủ ề ế ệ ướ ư ị ặ ầ ụ ề

l i t c, c  t c nh  đ i v i các công ty c  ph n, ho c yêu c u nh ng m c tiêuợ ứ ổ ứ ư ố ớ ổ ầ ặ ầ ư ụ

xác đ nh ch a theo nguyên t c c nh tranh th  tr ng.ị ư ắ ạ ị ườ

Doanh nghi p nhà n c ch a theo nguyên t c c nh tranh th  tr ng “l iệ ướ ư ắ ạ ị ườ ờ

ăn, l  ch u”; khi ỗ ị thua l  đ c nhà n c c u b ng nhi u cách (nh  trình bày ỗ ượ ướ ứ ằ ề ư ơ

ph n trên). T p đoàn Công nghi p tàu th y Viêtn Nam, T ng công ty Hàng h iầ ậ ệ ủ ổ ả

Vi t Nam, hàng ch c doanh nghi p, d  án “đ p chi u” v i t ng l  lũy k  lênệ ụ ệ ự ắ ế ớ ổ ỗ ế

đ n hàng trăm ngàn t  đ ng,… là nh ng ví d  đi n hình. ế ỷ ồ ữ ụ ể

Ch a tính đúng, tính đ  chi phí vào giá thành s n xu t kinh doanh, đ cư ủ ả ấ ặ

bi t là giá hay phí thuê đ t, phí khai thác tài nguyên, giá v n, giá lao đ ng qu nệ ấ ố ộ ả

lý,… ho c tính quá m c chi phí cao h n giá tr  tr ng (đi u ch nh t ng m c đ uặ ứ ơ ị ườ ề ỉ ổ ứ ầ

t  nhi u l n, su t đ u t  cao, mua s m v t t , thi t b  v i giá cao, ch t l ngư ề ầ ấ ầ ư ắ ậ ư ế ị ớ ấ ượ

th p,…) vào giá thành, giá bán s n ph m nên “mua đ t, bán r ”.ấ ả ẩ ắ ẻ

Vi c rút lui kh i th  tr ng v n ch a đ m b o tính công b ng gi a doanhệ ỏ ị ườ ẫ ư ả ả ằ ữ

nghi p nhà n c và doanh nghi p ngoài nhà n c: M c dù v  pháp lu t, doanhệ ướ ệ ướ ặ ề ậ

nghi p nhà n c và doanh nghi p ngoài nhà n c đã có cùng h  th ng quy đ nhệ ướ ệ ướ ệ ố ị

đi u ch nh ho t đ ng rút kh i th  tr ng (gi i th , phá s n) nh ng th c t  vi cề ỉ ạ ộ ỏ ị ườ ả ể ả ư ự ế ệ

áp d ng đ i v i doanh nghi p nhà n c còn h n ch . V i vai trò là ch  s  h u,ụ ố ớ ệ ướ ạ ế ớ ủ ơ ữ

nhà n c đã s  d ng các bi n pháp khác nhau nh  sáp nh p vào doanh nghi pướ ử ụ ệ ư ậ ệ

nhà n c khác, chuy n thành doanh nghi p thành viên c a t ng công ty,… (sướ ể ệ ủ ổ ử

d ng ngu n l c c a t ng công ty, doanh nghi p khác tr  giúp)ụ ồ ự ủ ổ ệ ợ 22 đ  giúp cácể

doanh nghi p tránh b  gi i th , phá s nệ ị ả ể ả 23.  Vi c ti p t c duy trì nh ng doanhệ ế ụ ữ

nghi p nhà n c này trên th  tr ng là m t hình th c gây xáo tr n th  tr ng,ệ ướ ị ườ ộ ứ ộ ị ườ

22 V i Quy t đ nh s  926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 c a Th  t ng Chính ph , Vinashin đã bàn giao 7 công ty con, 23ớ ế ị ố ủ ủ ướ ủ
công ty cháu và 5 d  án v i 5.137 ng i lao đ ng cho T p đoàn D u khí Vi t Nam và T ng công ty Hàng h i Vi t Namự ớ ườ ộ ậ ầ ệ ổ ả ệ
(v i t ng n  ph i tr  là 24.112 t  đ ng).ớ ổ ợ ả ả ỷ ồ
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nh h ng đ n quan h  th  tr ng và c nh tranh không công b ng gi a các chả ươ ế ệ ị ườ ạ ằ ữ ủ

th  kinh doanh.ể

2. M t s  đ nh h ng x  lýộ ố ị ướ ử

Đ  n n kinh t  phát tri n th nh v ng, duy trì và c i thi n m c s ng cũngể ề ế ể ị ượ ả ệ ứ ố

nh  t o c  h i phát tri n cho ng i dân đòi h i ph i liên t c c i thi n, nâng caoư ạ ơ ộ ể ườ ỏ ả ụ ả ệ

năng su t và năng l c c nh tranh qu c t . Mu n v y,t t c  các t  ch c, doanhấ ự ạ ố ế ố ậ ấ ả ổ ứ

nghi pthu c m i thành ph n kinh t  hay s  h u nào đ u ph i tr  nên hi u quệ ộ ọ ầ ế ơ ữ ề ả ơ ệ ả

h n, đ i m i sáng t o h n và linh ho t h n.ơ ổ ớ ạ ơ ạ ơ

Xu t phát t  nh ng v n đ  đ t ra  trên, trong th i gian t i c n thi t l pấ ư ữ ấ ề ặ ơ ờ ớ ầ ế ậ

chính sách c nh tranh qu c gia v i m t lo t chính sách, bi n pháp đ  th c hi nạ ố ớ ộ ạ ệ ể ự ệ

c i cách n n kinh t  nh m đ m b o môi tr ng đ u t  kinh doanh c nh tranhả ề ế ằ ả ả ườ ầ ư ạ

lành m nh, bình đ ng, c  th :ạ ẳ ụ ể

Hoàn thi n pháp lu t c nh tranh đ  đi u ch nh các hành vi ph n c nhệ ậ ạ ể ề ỉ ả ạ

tranh c a doanh nghi pủ ệ , trong đó: c n đi u ch nh cách ti p c n trong vi c ki mầ ề ỉ ế ậ ệ ể

soát các hành vi h n ch  c nh tranh, g m tho  thu n h n ch  c nh tranh, l mạ ế ạ ồ ả ậ ạ ế ạ ạ

d ng v  trí th ng lĩnh th  tr ng, l m d ng v  trí đ c quy n theo h ng phù h pụ ị ố ị ườ ạ ụ ị ộ ề ướ ợ

v i th c ti n c nh tranh trên th  tr ng và thông l  qu c t , nâng cao hi u quớ ự ễ ạ ị ườ ệ ố ế ệ ả

th c thi. Vi c ki m soát các hành vi h n ch  c nh tranh không nên ch  d a vàoự ệ ể ạ ế ạ ỉ ự

tiêu chí th  ph n nh  hi n nay, mà ki m soát hành vi trên c  s  b n ch t, tácị ầ ư ệ ể ơ ơ ả ấ

đ ng ho c kh  năng gây tác đ ng h n ch  c nh tranh m t cách đáng k  c aộ ặ ả ộ ạ ế ạ ộ ể ủ

hành vi, b  sung h  th ng các tiêu chí đánh giá s c m nh th  tr ng c a doanhổ ệ ố ứ ạ ị ườ ủ

nghi p m t cách chính xác, toàn di n h n, không ch  d a vào tiêu chí th  ph nệ ộ ệ ơ ỉ ự ị ầ

nh  hi n nay, th c hi n quy đ nh c m m c nhiên đ i v i nh ng hành vi thoư ệ ự ệ ị ấ ặ ố ớ ữ ả

thu n có b n ch t h n ch  c nh tranh nghiêm tr ng, đ c bi t là các hành vi thoậ ả ấ ạ ế ạ ọ ặ ệ ả

23 Theo báo cáo c a Ban Ch  đ o đ i m i và phát tri n doanh nghi p (2016), giai đo n 2011-2015 ch  có 9 doanh nghi pủ ỉ ạ ổ ớ ể ệ ạ ỉ ệ
phá s n. ả
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thu n n đ nh giá, phân chia th  tr ng, ki m soát s n l ng và thông đ ng đ uậ ấ ị ị ườ ể ả ượ ồ ấ

th u,…ầ

Ti p t c rà soát chính sách, pháp lu t c a nhà n c và lo i b  ho c s aế ụ ậ ủ ướ ạ ỏ ặ ử

đ i các quy đ nh gây h n ch  c nh tranhổ ị ạ ế ạ , trong đó: tr c m t th c hi n rà soátướ ắ ự ệ

toàn b  các quy ho ch, k  ho ch có th  t o nh ng rào c n gia nh p th  tr ng,ộ ạ ế ạ ể ạ ữ ả ậ ị ườ

h n ch  doanh nghi p đa d ng hóa ho c m  r ng kinh doanh thông qua h n chạ ế ệ ạ ặ ơ ộ ạ ế

s  l ng, quy mô, mô hình ho t đ ng,…; rà soát và lo i b  các đi u ki n kinhố ượ ạ ộ ạ ỏ ề ệ

doanh, gi y phép kinh doanh không c n thi t. Trong dài h n, th c hi n rà soátấ ầ ế ạ ự ệ

toàn b  nh ng quy đ nh pháp lu t, nh ng văn b n hành chính và lo i b  hoànộ ữ ị ậ ữ ả ạ ỏ

toàn nh ng quy đ nh đang c n tr  ho c có nguy c  h n ch  c nh tranh.ữ ị ả ơ ặ ơ ạ ế ạ

Ti p t c th c hi n các bi n pháp đ i m i c u trúc đ c quy n nhà n c,ế ụ ự ệ ệ ổ ớ ấ ộ ề ướ

đ c bi t là tách b  ph n/ khâu/ công đo n đ c quy n ra kh i các khâu/ côngặ ệ ộ ậ ạ ộ ề ỏ

đo n c nh tranh (ví d  nh  tách T ng công ty truy n t i đi n qu c gia ra kh iạ ạ ụ ư ổ ề ả ệ ố ỏ

T p đoàn Đi n l c Vi t Nam).ậ ệ ự ệ

Ban hành c  ch  ti p c n qu c gia ơ ế ế ậ ố cho các bên th  ba ti p c n đ c cácứ ế ậ ượ

h  t ng thi t y u, c t lõi nh m trao quy n ti p c n m t cách công b ng và h pạ ầ ế ế ố ằ ề ế ậ ộ ằ ợ

lý đ  t o s  c nh tranh và s  d ng ngu n l c hi u qu . Trong đó, ngoài quy nể ạ ự ạ ử ụ ồ ự ệ ả ề

ti p c n v  m t k  thu t, c n đ m b o s  cân b ng v  quy n th ng l ngế ậ ề ặ ỹ ậ ầ ả ả ự ằ ề ề ươ ượ

gi a ch  s  h u c  s  h  t ng và ng i s  d ng bên th  ba v  các đi u kho nữ ủ ơ ữ ơ ơ ạ ầ ườ ử ụ ứ ề ề ả

và chi phí ti p c n đ  đ m b o h n ch  các rào c n gia nh p th  tr ng cho cácế ậ ể ả ả ạ ế ả ậ ị ườ

đ i th  c nh tranh m i.ố ủ ạ ớ

Ti p t c ki m soát, giám sát hi u qu  hành vi đ nh giá đ c quy nế ụ ể ệ ả ị ộ ề thông

qua nghiên c u, ban hành c  ch  giám sát các hành vi đ nh giá đ c quy n, trongứ ơ ế ị ộ ề

đó yêu c u doanh nghi p ph i cung c p d  li u chi phí và giá c  c  th  cho cầ ệ ả ấ ữ ệ ả ụ ể ơ

quan qu n lý c nh tranh đ  xem xét tính phù h p v i các văn b n có liên quanả ạ ể ợ ớ ả

khi nghi ng  có hành vi đ nh giá đ c quy n.ờ ị ộ ề
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Th c hi n nghiêm nguyên t c c nh tranh bình đ ngự ệ ắ ạ ẳ , trong đó, rà soát, xóa

b  các c  ch , chính sách t o ra s  b t bình đ ng gi a kinh t  t  nhân và cácỏ ơ ế ạ ự ấ ẳ ữ ế ư

thành ph n kinh t  khác; gi a các ch  th  c a kinh t  t  nhân, nh t là trongầ ế ữ ủ ể ủ ế ư ấ

c nh tranh và ti p c n ngu n l c xã h i, các y u t  s n xu t, c  h i kinh doanh,ạ ế ậ ồ ự ộ ế ố ả ấ ơ ộ

tham gia th  tr ng, mà tr ng tâm là đ t đai, v n, ngu n l c c a Nhà n c.ị ườ ọ ấ ố ồ ự ủ ướ
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	1.1. Một là, khung pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ các hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp và khá tương đồng với kinh nghiệm và thông lệ quốc tế nhưng vẫn còn những khoảng trống và việc thực thi chưa hiệu quả.
	1.2. Hai là, những quy định hạn chế cạnh tranh đã được rà soát, loại bỏ hoặc sửa đổi nhưng vẫn tồn tại hàng loạt những quy định tạo rào cản gia nhập thị trường, hạn chế quá trình cạnh tranh, hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
	1.3. Ba là, cơ cấu các ngành độc quyền nhà nước đã có điều chỉnh theo hướng thu hẹp, tạo cơ hội, điều kiện cho sự tham gia của các thành phần kinh tế khác góp phần tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường nhưng quá trình điều chỉnh diễn ra khá chậm và nhà nước vẫn tham gia sâu vào hoạt động kinh tế, thậm chí lĩnh vực có tính cạnh tranh lớn.
	1.4. Bốn là, các bên thứ ba đã được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận một số hạ tầng cốt lõi cho cạnh tranh nhưng mức độ và phạm vi còn hạn chế.
	1.5. Năm là, phạm vi định giá độc quyền ngày càng thu hẹp, phù hợp với đòi hỏi phát triển của cơ chế thị trường nhưng hành vi định giá độc quyền vẫn diễn ra và chưa được kiểm soát hiệu quả.
	1.6. Sáu là, khung pháp luật đã tạo sân chơi bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp, đảm bảo “cạnh tranh trung lập” nhưng thực tế môi trường kinh doanh chưa thực sự đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội.
	2. Một số định hướng xử lý

